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ĐỀ XA TAM TAY TRE EM 
ĐỌC KY HUONG DAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG 

Kem bôi da 

Thanh phan của thuốc: Mỗi lo 8 g kem chứa: 
='Dexamethason acetat <<. :c2stin saste-<sessc0ns-cadestamemeeabaccdssascnanceseade 4 mg 

=i @hloramphenicol ... :.s¢scceicesshcscsesasssan0-scenssrasedeeebeseuabacbasctnass 160 mg 

- Tá dược vừa du | lọ. | 

(Acid stearic, Cetostearyl alcohol, Natri laurylsulfat, Triethanolamin, 
Glycerin, Ethanol 96%, Nước tinh khiết) 

Dang bao chế: Thuốc kem bôi da 
Chỉ định: 
Cortipharm được dùng điều trị các bệnh có đáp ứng với corticoid tại chỗ như: 

- Viêm da tiếp xúc, chốc lỡ, viên nang lông. 

- Các vết tray nhiém tring ngoai da 

- Cham nhiễm khuẩn 

- Viêm da tiết bả nhờn. 

- Viêm da dj ú ứng 

Cách dùng, liều ding — 

Cách dùng: thoa ngoài da 

Liều dùng: Sau khi rửa sạch chỗ đau, thoa một lớp mỏng trên da, ngày từ 1 — 4 lần 

Không dùng quá 8 ngày cho một đợt điều trị 

Chống chí định 

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 

- Nhiễm trùng nguyên phát do vi khuẩn, siêu vi, nắm hay ký sinh trùng 

- Ton thương có loét 

- Mụn trứng cá 

- Chứng mũi đỏ 
- Viêm da do virus, lao da. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

- Không nên thoa lớp dày, trên diện tích rộng, nơi băng kín, mí mắt, vùng 

nhủ hoa ở phụ nữ cho con bú. 

- Không nên sử dung cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 
Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu 

lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

https://trungtamthuoc.com/



Sử dung thuốc cho phụ nữ cho con bú 

Chưa xác định tính an toàn khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Vì vậy 

cần thận trọng khi dùng thuốc cho đối tượng này và theo chỉ định của bác sĩ. 

Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Không bôi cortipharm dong t thời với các thuốc khác 

Tác dụng không mong muốn 

- Ngoại ban, ngứa, kích ứng da, giảm sắc tố 

- Khi dùng thuốc trên diện rộng, vùng da bị tôn thương hoặc đang bị băng 

bó, dexamethason có thê hấp thu vào hệ tuần hoàn và gây ra các tác dụng phụ 

như rối loạn điện giải, rồi loạn tiêu hóa, nội tiết, chuyên hóa, da, cơ, xương. 

Quá liều và cách xử trí: 

- Chưa có ghi nhận về các trường hợp quá liều ở liều điều trị. 

Dược lực học: 

- Nhóm dược lý: nhóm tác dụng tại chỗ 
- Mã ATC : D07CB04 

- Dexamethason là fluomethylprednisolon, glucocorticoid tong hop, tac 

dung bang cach gan kết vào thụ thé ở tế bào, chuyên vị vào nhân tế bào và ở đó 

đã tác động đến 1 số gen được dịch mã. Dexamethason có các tác dụng chính 

của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng va ức chế miễn dịch. Về hoạt 

lực chỗng viêm, dexamethason mạnh hơn hydrocortison 30 lần, mạnh hơn 

prednisolon 7 lần. 

- Chloramphenicol la khang sinh kim khuan, nhung cé tac dung diét khuan 

6 nong độ cao hoặc đối với những vi khuẩn nhạy cảm cao. Chloramphenicol ú ức 

chế tổng hợp protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gan vào tiểu thê 

50S của ribosom. 

Dược động học: 

- Dạng kem thoa ngoài da, có tác dụng tại chỗ. 

- Sự hấp thu thuốc có thé tăng lên khi niêm mac bị viêm hoặc tôn thương. 

Quy cách đóng gói: 

Hộp 1 lox 8 gam 
Điều kiện bảo quan: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Han dung: 24 thang ké tir ngay san xuat. 

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS 

Sản xuất tại: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC S.PHARM 

Se. Đường DI Lô G, khu công nghiệp An Nghiệp, 

: 7 PHARM xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
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